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SỞ GDĐT TỈNH CAO BẰNG 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT  

LẦN THỨ 17 NĂM 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

(Kèm theo Công văn số 502/HĐSGDĐT ngày 12/02/2026 của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú  

Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng) 

 

I. Nhà giáo nhân dân: 

Không có cá nhân đề nghị xét tặng. 

II. Nhà giáo ưu tú: 07 cá nhân đề nghị xét tặng 

1. Ông Nông Văn Truyền, Phó Hiệu trưởng, trường Trung học phổ thông Chuyên, tỉnh Cao Bằng 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, Chức vụ 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và 

số năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ, giáo trình, 

sách chuyên khảo, tài liệu bồi 

dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài 

báo khoa học, bồi dưỡng học 

sinh,… 

Danh 

hiệu thi 

đua 

Hình thức khen 

thưởng 

1 

Ông Nông Văn 

Truyền, Sinh 

năm: 1970, Phó 

Hiệu trưởng, 

trường Trung 

học phổ thông 

Thạc 

sĩ 
Nam Tày 1990 

35 năm 

2 tháng 

công tác 

trong 

Ngành, 

33 năm 2 

tháng 

- Có 08 sáng kiến kinh nghiệm cấp 

ngành; 

- 01 sáng kiến cấp tỉnh; 

- 01 chuyên đề bồi dưỡng ôn tốt 

nghiệp năm 2017 theo chương 

trình của sở, ngành. 

Đạt 13 lần 

danh hiệu 

CSTĐCS 

- Có 05 Bằng khen: 02 

bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh; 02 

Bằng khen của Tỉnh uỷ 

là đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm 

vụ 5 năm liền; 01 Bằng 
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Chuyên, tỉnh 

Cao Bằng 

trực tiếp 

giảng dạy 

- Tham gia ôn thi cho đội tuyển  

học sinh giỏi quốc gia môn Toán 

từ năm 2005 đến nay và đã có 9 

học sinh đạt giải, trong đó có 03 

học sinh trực tiếp giảng dạy 

- Số lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh: 02 

- số lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp 

huyện: 10 

khen của Thủ tướng 

Chính phủ; 

- 01 Huân chương Lao 

động hạng Ba; 

- 01 Kỷ niệm chương 

vì Sự nghiệp giáo dục. 

- Tiêu chuẩn 1: Nhà giáo có thời gian trực tiếp giảng dạy 33 năm 2 tháng. 

- Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề; có uy tín về chuyên môn; có năng lực tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong chuyên môn, 

nghiệp vụ; có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo; được người học, đồng nghiệp và Nhân dân kính trọng. 

- Tiêu chuẩn 3: Có 09 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy, có khả năng nhân rộng trong ngành, tỉnh; tham 

gia biên soạn 01 tài liệu bồi dưỡng theo chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng năm 2017. 01 lần tham gia biên soạn, sửa đổi 

bổ sung phân phối chương trình chi tiết các môn học Chương trình Giáo dục trung học năm học 2011 -  2012. Tham gia làm Giám khảo chấm 

SKKN cấp ngành, cấp Tỉnh, giám khảo giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

- Tiêu chuẩn 4: 13 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở,  02 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 05 lần được nhận bằng 

khen (trong đó: 02 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và 02 lần được Tỉnh uỷ bằng khen, 01 lần Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 

khen). 01 lần Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, 01 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. 

- Tiêu chuẩn 5: Trường THPT Chuyên trong 03 năm gần đây: năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024 đạt danh hiệu “Tập thể lao động 

xuất sắc” ; năm học 2024 - 2025 đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. 

2. Bà Trần Thị Thu Huệ, Tổ Trưởng chuyên môn, trường Trung học phổ thông Chuyên, tỉnh Cao Bằng 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

Chức vụ Nơi 

công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và 

số năm 

trực tiếp 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ, giáo trình, sách 

chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, 

báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh,… 

Danh 

hiệu thi 

đua 

Hình thức khen 

thưởng 
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nuôi dạy, 

giảng dạy 

2 

Bà Trần Thị 

Thu Huệ, sinh 

năm: 1981, Tổ 

trưởng chuyên 

môn, trường 

Trung học 

phổ thông 

Chuyên, tỉnh 

Cao Bằng 

Thạc 

sĩ 
Nữ Tày 2004 

21 năm 

2 tháng   

- Có 09 sáng kiến kinh nghiệm được 

công nhận cấp ngành; 

- Có 02 sáng kiến cấp tỉnh; 

 - Có 01 chuyên đề bồi dưỡng ôn tốt 

nghiệp năm 2017 theo chương trình 

của sở, ngành; 

 - 02 bài báo Quốc tế; 

- 04 bài báo trong nước. 

- Tham gia hướng dẫn học sinh thi 

KHKT cấp Tỉnh và cấp Quốc gia:  

+ Cấp Tỉnh: 4 giải nhất, 1 giải nhì, 

một giải ba (07 học sinh giải nhất, 

02 giải nhì. 02 giải ba). 

+ Cấp Quốc gia: 01 giải ba, 01 giải 

khuyến khích, 01 giải nhà tài trợ (02 

học sinh giải ba năm học 2016-

2017, 02 giải khuyến khích năm học 

2017-2018, 02 học sinh giải của nhà 

tài trợ năm học 2015-2016). 

- Ôn thi học sinh giỏi các cấp môn 

Vật lí 

+ 01 học sinh giải ba cấp Quốc gia 

môn Vật lí năm học 2022-2023 

+ 73 giải HSG cấp tỉnh (04 giải nhất, 

12 giải nhì, 20 giải ba, 37 khuyến 

khích); 

- 07 lần 

đạt danh 

hiệu 

CSTĐCS;  

- 02 lần 

đạt danh 

hiệu 

CSTĐ 

Cấp tỉnh 

(2018, 

2021) 

- Có 07 bằng khen: 

 + 01 Bằng khen của 

LĐLĐ Tỉnh Cao 

Bằng năm 2018; 

+ 01 Bằng khen của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

Cao Bằng  năm 2019; 

+ 01 Bằng khen của 

Tổng LĐLĐ Việt 

Nam năm 2019; 

+ 01 Bằng khen của 

Chủ tịch UBND Tỉnh  

năm 2022; 

+ 01 Bằng khen của 

Bộ GDĐT  năm 2023; 

+ Bằng khen của Chủ 

tịch UBND Tỉnh 

2024; 

+ Bằng khen của Ban 

Chấp hành công đoàn 

giáo dục Việt Nam  

giai đoạn 2021-2023. 
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+ 19 huy chương các trường Chuyên 

trung du và miền núi phía Bắc (4 

bạc, 15 đồng) . 

- Tiêu chuẩn 1: Nhà giáo có thời gian trực tiếp giảng dạy 21 năm 2 tháng. 

- Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề; có uy tín về chuyên môn; có năng lực tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong chuyên môn, 

nghiệp vụ; có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo; được người học, đồng nghiệp và Nhân dân kính trọng. 

- Tiêu chuẩn 3: Có 11 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy, có khả năng nhân rộng trong ngành, tỉnh; tham 

gia biên soạn 01 tài liệu bồi dưỡng theo chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng năm 2018. 

- Tiêu chuẩn 4: 07 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở,  02 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 02 lần đạt danh hiệu giáo 

viên dạy giỏi cấp tỉnh; 07 lần được nhận bằng khen (trong đó: 03 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và 01 lần được Bộ Giáo dục 

tặng Bằng khen, 01 lần LĐLĐ Tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen). 01 lần Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen, 01 

lần Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Khen 

3. Bà Trần Thị Thoan, Tổ Trưởng chuyên môn, trường Trung học phổ thông Chuyên, tỉnh Cao Bằng 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

Chức vụ Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và 

số năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy 

Số sáng kiến, nhiệm 

vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách 

chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo 

khoa học, bồi dưỡng 

học sinh,… 

Danh 

hiệu thi 

đua 

Hình thức khen 

thưởng 

3 

Bà Trần Thị Thoan, Sinh 

năm: 1983, Tổ trưởng 

chuyên môn, trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên, tỉnh Cao Bằng 

Thạc 

sĩ 
Nữ Kinh 2006 

17 năm 2 

tháng 

 Có 06 sáng kiến kinh 

nghiệm được công 

nhận cấp ngành, 02 

sáng kiến cấp tỉnh; 

- Là thành viên chính 

của 01 đề tài khoa học 

cấp tỉnh, thời gian thực 

- 07 lần 

đạt danh 

hiệu 

CSTĐCS; 

- 01 danh 

hiệu 

CSTĐ 

- Có 05 bằng khen: 

 + 02 Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh; 

 + 01 Bằng khen đã có 

thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi 

đua “Đổi mới, sáng tạo 
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hiện: 2022-2025; 

 - Có 03 báo cáo khoa 

học trình bày trong hội 

thảo cấp tỉnh; 

 - Tham gia biên soạn 

01 sách tham khảo 

dùng trong trường phổ 

thông; 

 - Có 02 chuyên đề bồi 

dưỡng ôn tốt nghiệp 

năm 2020 theo chương 

trình của sở, ngành. 

* Số lần đạt giáo viên 

dạy giỏi: 

cấp tỉnh: 02 lần; 

cấp huyện/thị/thành 

phố: 05 lần. 

- Số học sinh giỏi bộ 

môn Lịch sử:  

+ Có 16 học sinh giỏi 

cấp Quốc gia. 

+ Có 82 học sinh giỏi 

cấp Tỉnh. 

- Hướng dẫn học sinh 

nghiên cứu KHKT: 01 

giải nhì cấp tỉnh và 01 

giải nhà tài trợ cấp 

Quốc gia. 

Tỉnh 

(năm 

2020). 

trong dạy và học năm 

2017-2018”.; 

 + 01 Bằng khen đã có 

thành tích xuất sắc 

trong quá trình xây 

dựng và phát triển Nhà 

trường; 

 + 01 bằng khen đã có 

thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trong phong 

trào thi đua “Đổi mới, 

sáng tạo trong quản lý, 

giảng dạy và học tập” 

giai đoạn 2020-2025; 

- 02 lần được Tỉnh ủy 

Cao Bằng và Thủ tướng 

Chính phủ gặp mặt, 

tặng quà. 

- Tiêu chuẩn 1: Nhà giáo có thời gian trực tiếp giảng dạy 17 năm 2 tháng. 
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- Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề; có uy tín về chuyên môn; có năng lực tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong chuyên môn, nghiệp 

vụ; có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo; được người học, đồng nghiệp và Nhân dân kính trọng. 

- Tiêu chuẩn 3: Có 08 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy, có khả năng nhân rộng trong ngành, tỉnh; tham gia 

biên soạn 01 sách tham khảo dùng cho các trường phổ thông, xuất bản năm 2022; là thành viên chính của 01 đề tài khoa học cấp tỉnh thực 

hiện từ năm 2022 đến năm 2025; có 03 báo cáo khoa học trình bày trong hội thảo khoa học cấp tỉnh; tham gia biên soạn 02 tài liệu bồi dưỡng 

theo chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng năm 2020. 

- Tiêu chuẩn 4: 07 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 02 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy 

giỏi cấp tỉnh; 05 lần được nhận bằng khen (trong đó: 02 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và 03 lần được Bộ trưởng bộ GDĐT 

tặng bằng khen). 

 

4. Bà Đặng Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng, trường THPT Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

Chức vụ Nơi 

công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và 

số năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy 

Số sáng kiến, 

nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ, giáo 

trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu bồi 

dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo 

khoa học, bồi 

dưỡng học sinh,… 

Danh 

hiệu thi 

đua 

Hình thức khen thưởng 

4 

Bà Đặng Thị 

Kim Tuyến, 

sinh năm: 

1976, Hiệu 

trưởng, 

trường THPT 

Trà Lĩnh, tỉnh 

Cao Bằng 

Thạc 

sĩ 
Nữ Kinh 1999 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành: 26 

- Số năm 

trực tiếp  

giảng dạy: 

16 năm (từ 

11/1999 

- Số sáng kiến cấp 

tỉnh: 03  

  - Số sáng kiến cấp 

cơ sở: 15 

- Số học sinh giỏi bộ 

môn, học sinh đạt 

giải NCKH cấp Tỉnh:  

+ Học sinh giỏi bộ 

môn Tiếng Anh cấp 

- 15 lần 

đạt  danh 

hiệu 

CSTĐCS 

- 03 lần 

đạt danh 

hiệu 

CSTĐ 

cấp tỉnh 

- 12 bằng khen: 

+ 04 Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh (2018, 2021, 2023, 2025); 

+ 02 Bằng khen của Liên đoàn Lao 

động tỉnh (2014, 2015); 

+ 03 Bằng khen của Bộ GDĐT 

(2017, 2019, 2024);  + 01 Bằng khen 

của Hội Khuyến học Việt Nam 

(2019); 
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đến 

10/2015) 

tỉnh: 05 giải;  

+ Học sinh đạt giải 

NCKH cấp Tỉnh: 01 

giải. 

  - Số lần đạt giáo 

viên dạy giỏi: 

+ Cấp huyện: 05 lần 

+ Cấp trường: 05 lần 

(2016, 

2019, 

2022) 

+ 01 Bằng khen của Tỉnh ủy cho 

đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 5 năm liền (2020 - 2024); 

+ 01 Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ (2025); 

- 01 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

xây dựng tổ chức Công đoàn”; 

- 01 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 

giáo dục; 

- 01 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 

Khuyến học; 

- 01 Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây 

dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng”. 

- Tiêu chuẩn 1: Nhà giáo có số năm công tác trong ngành: 26 năm, thời gian trực tiếp giảng dạy 16 năm. 

- Tiêu chuẩn 2: là cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, 

chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật. Sống giản dị, trong sáng, có đạo đức tốt, được đồng nghiệp tin tưởng, học sinh kính 

trọng, phụ huynh quý mến. Bà luôn tích cực đấu tranh phòng, chống tiêu cực, góp phần giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương. 

- Tiêu chuẩn 3: Có 18 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy, có khả năng nhân rộng trong ngành, tỉnh. 

- Tiêu chuẩn 4: 15 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 05 lần đạt giáo viên dạy 

giỏi cấp trường, 05 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 12 lần được tặng Bằng khen, 03 lần được tặng Kỷ niệm chương, 01 huy hiệu vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng. 

- Tiêu chuẩn 5: Trường THPT Trà Lĩnh do cá nhân làm quản lý trong 03 năm gần đây: 02 năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động 

xuất sắc” (năm học 2022-2023  và 2024-2025); 01 năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (năm học 2023-2024). 

5. Bà Nguyễn Thị Huyền My, Phó Hiệu trưởng, trường THPT Bé Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, Chức vụ 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngàn

h 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và 

số năm 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ, giáo trình, sách 

chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, 

báo cáo chuyên đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng học sinh,… 

Danh 

hiệu thi 

đua 

Hình thức khen 

thưởng 
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trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy 

5 

Bà Nguyễn Thị 

Huyền My, năm 

sinh: 1978,  Phó 

Hiệu trưởng, 

trường THPT Bế 

Văn Đàn, tỉnh 

Cao Bằng 

Thạc 

sĩ 
Nữ Tày 1999 

 

- Số năm 

công tác 

trong 

ngành: 26 

- Số năm 

trực tiếp  

giảng dạy: 

23 năm 05 

tháng (từ 

07/12/1999 

đến 

26/4/2023) 

- Số sáng kiến cấp tỉnh: 02  

- Số sáng kiến cấp cơ sở: 06 

- Số báo cáo chuyên đề: 03 

- Bài báo khoa học: 01 

* Số học sinh giỏi bộ môn, học sinh 

đạt giải NCKH cấp Tỉnh:16; 

- Học sinh giỏi bộ môn Tiếng Anh 

cấp tỉnh: 14 giải; 

- Học sinh đạt giải NCKH cấp Tỉnh: 

02 giải; 

* Số lần đạt giáo viên dạy giỏi: cấp 

tỉnh: 02 lần; cấp huyện/thị/thành 

phố: 09 lần. 

- 14 lần 

đạt  danh 

hiệu 

CSTĐCS; 

- 01 lần 

đạt danh 

hiệu 

CSTĐ 

cấp tỉnh 

(năm 

2022). 

- 08 Bằng khen; 

- 01 Kỷ niệm 

chương Vì thế hệ 

trẻ của Trung 

ương Đoàn TN; 

- 01 Kỷ niệm 

chương Vì sự 

nghiệp giáo dục; 

- 01 Huy hiệu “Vì 

sự nghiệp xây 

dựng và phát triển 

tỉnh Cao Bằng”. 

- Tiêu chuẩn 1: Nhà giáo có Số năm công tác trong ngành: 26 năm; thời gian trực tiếp giảng dạy 23 năm 05 tháng. 

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu giáo dục học sinh; tôn trọng, quan tâm tới đồng 

nghiệp; có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp, với cha mẹ học sinh; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng 

phí và các biểu hiện tiêu cực khác; sống lành mạnh, gương mẫu trước học sinh, đoàn kết với mọi người trong cơ quan và nơi cư trú; gia đình 

liên tục được công nhận gia đình văn hóa; Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nhiệt 

tình đi đầu trong mọi công việc, luôn có ý thức rèn luyện bản thân, giữ gìn đạo đức, phẩm chất của người Đảng viên, của nhà giáo; đi đầu 

trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng hiệu quả cao. Mô hình 

dân vận khéo hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được công nhận cấp thành phố/phường 02 năm liên tiếp; có 16 giải học sinh giỏi bộ 

môn và Nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh; 14 Giấy khen của Sở GDĐT, Thành ủy, UBND Thành phố, Tỉnh đoàn.  

- Tiêu chuẩn 3: Sáng kiến cấp tỉnh: 02; Sáng kiến cấp cơ sở: 06 được công nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy, có khả năng nhân 

rộng; tham gia biên soạn 03 báo cáo chuyên đề tại Hội thảo; có bài báo đăng trên số đặc biệt 91 tháng 9/2021, Tạp chí Thiết bị giáo dục. 
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- Tiêu chuẩn 4: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01; Chiến sĩ thi đua cơ sở: 14; Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: 02; Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 

09; 08 Bằng khen của Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; 

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng”; kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. 

- Tiêu chuẩn 5: Là cán bộ quản lý (bổ nhiệm từ ngày 26/4/2023), tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu 

tú là 32 tháng, do vậy không phải áp dụng thành tích của tập thể theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP. 

6. Bà  Lương Thị Thanh Thủy, Tổ trưởng chuyên môn, trường Phổ thông dân tộc nội trú, tỉnh Cao Bằng 

STT 

Họ và tên, năm 

sinh, Chức vụ 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và 

số năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy 

Số sáng kiến, 

nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ, 

giáo trình, sách 

chuyên khảo, tài 

liệu bồi dưỡng, 

báo cáo chuyên 

đề, bài báo khoa 

học, bồi dưỡng 

học sinh,… 

Danh 

hiệu thi 

đua 

Hình thức khen thưởng 

6 

Bà Lương Thị 

Thanh Thủy, 

sinh năm 1982, 

Tổ trưởng 

chuyên môn, 

trường Phổ 

thông dân tộc 

nội trú, tỉnh Cao 

Bằng 

Thạc 

sĩ 
Nữ Tày 2005 

20 năm 3 

tháng 

- SKKN:  

+ Cấp tỉnh 02 

+ Cấp cơ sở: 12 

- Giáo trình, sách 

chuyên khảo: 03; 

- Có 02 chuyên đề 

bồi dưỡng ôn tốt 

nghiệp năm 2017, 

2020 theo chương 

trình của ngành; 

- Hướng dẫn học 

sinh thi Khoa học 

kĩ thuật cấp tỉnh 

- CSTĐ 

cơ sở: 11 

lần; 

- CSTĐ 

cấp tỉnh: 

01 lần 

(2020). 

- 03 Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh (2015, 2019, 2022); 

- 01 Bằng khen của Bộ GDĐT: 

(2019). 
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đạt 02 giải Tư; 01 

giải ba.  

- Số lần đạt giáo 

viên dạy giỏi: 

+ Cấp tỉnh: 03 lần 

+ Cấp trường: 05 

lần. 

- Tiêu chuẩn 1: Nhà giáo có số năm công tác trong ngành và trực tiếp giảng dạy: 20 năm 3 tháng.  

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; tâm huyết, tận tụy với nghề; được đồng nghiệp, học sinh 

và phụ huynh tín nhiệm, kính trọng; có uy tín trong đơn vị và trong ngành.  

- Tiêu chuẩn 3: Là tác giả/đồng tác giả 12 sáng kiến, trong đó có 02 sáng kiến cấp tỉnh; tham gia biên soạn 03 tài liệu tham khảo dùng 

trong trường phổ thông; biên soạn 02 tài liệu bồi dưỡng theo chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng năm 2017, 2020. Là Tổ 

trưởng tổ cốt cán môn Địa lí cấp tỉnh từ năm 2017 đến nay; Tham gia tập huấn, hội thảo, ra đề, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa 

phương 10,11, đánh giá SKKN cấp Ngành, Tỉnh; Giám khảo giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Bồi dưỡng giáo viên toàn tỉnh.  

- Tiêu chuẩn 4: Trực tiếp bồi dưỡng 145 học sinh giỏi cấp tỉnh; 03 lần hướng dẫn học sinh tham gia thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật 

cấp tỉnh, nhiều năm liên tiếp điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí cao nhất tỉnh. 03 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 05 lần đạt giáo viên 

dạy giỏi cấp trường/huyện; 11 lần Chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 lần Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 04 Bằng khen (Bộ giáo dục và đào tạo, Ủy ban 

nhân dân tỉnh), 16 năm liêp tiếp là Tổ trưởng chuyên môn. 

7. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên, trường THPT Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 

STT 

Họ và tên, năm 

sinh, Chức vụ 

Nơi công tác 

Trìn

h độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngàn

h 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và 

số năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo khoa học, bồi 

dưỡng học sinh,… 

Danh 

hiệu thi 

đua 

Hình thức 

khen thưởng 
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7 

Bà Nguyễn Thị 

Hồng, sinh năm 

1980, Giáo viên, 

trường THPT 

Bảo Lạc, tỉnh 

Cao Bằng 

Đại 

học 
Nữ Kinh 2003 22 năm 

- 08  sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành; 

- 01 lần hướng dẫn học sinh thi Khoa 

học kỹ thuật cấp tỉnh đạt giải Tư; 

- 08 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp 

huyện; 02 lần đạt giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh. 

- Huấn luyện học sinh tham gia các 

giải Điền kinh-Bóng rổ, HKPĐ đạt 20 

huy chương vàng, bạc, đồng cấp tỉnh. 

- 10 năm  

đạt 

CSTĐCS; 

- 01 năm 

đạt CSTĐ 

cấp tỉnh 

(2020) 

- 04 Bằng 

khen của Chủ 

tịch UBND 

tỉnh (2016, 

2019, 2021); 

- 01 bằng khen 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

(2022). 

- Tiêu chuẩn 1: Nhà giáo có thời gian trực tiếp giảng dạy 22 năm. 

- Tiêu chuẩn 2: Bản thân luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học, là tấm 

gương sáng trước học sinh và đồng nghiệp, được học sinh và đồng nghiệp tin yêu, kính trọng. Là nhân vật trong tác phẩm thầy cô trong mắt 

em đạt giải nhất cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp Quốc gia năm 2021-2022, được Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác giáo dục. 

- Tiêu chuẩn 3: Là tác giả 08 sáng kiến kinh nghiệm được cấp ngành công nhận có hiệu quả áp dụng trong công tác giảng dạy và có 

khả năng nhân rộng trong ngành. Tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt giải Tư cấp tỉnh. 

- Tiêu chuẩn 4: Trong quá trình công tác tôi đã 11 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 01 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh. Có 9 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 2 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Có 05 lần được tặng bằng khen cấp tỉnh, 01 lần 

được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 
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